
STT Nhan đề Tác giả Nhà XB Năm XB Cơ sở dữ liệu Tóm tắt Số trang

1

Y học dự phòng : Giáo 

trình dùng cho sinh viên 

y khoa

Nguyễn Thị 

Thắm
Y học 2026

CSDL Giáo 

trình

Nội dung cuốn giáo trình bao gồm 

các chủ đề cốt lõi như ô nhiễm 

môi trường và tác động sức khỏe, 

dinh dưỡng trong dự phòng và 

điều trị bệnh tật, an toàn nghề 

nghiệp, đánh giá và quản lý nguy 

cơ sức khỏe, truyền thông giáo dục 

sức khỏe và lập kế hoạch can thiệp 

cộng đồng. Cuốn giáo trình được 

biên soạn dành cho sinh viên y Đa 

khoa năm thứ năm.

281

2

Giáo trình xoa bóp - 

Dưỡng sinh : Dành cho 

đối tượng chuyên ngành 

YHCT Trình độ đại học

Nguyễn Thị 

Thu Hiền
Y học 2025

CSDL Giáo 

trình

Giáo trình được biên soạn dựa trên 

chương trình đào tạo chuyên 

ngành YHCT, với nội dung: Xoa 

bớp bấm huyệt; Khí công - dưỡng 

sinh.

154
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3

Giáo trình điều dưỡng 

nhi khoa : Dùng cho 

giảng dạy ĐH

Vũ Văn Quang Y học 2025
CSDL Giáo 

trình

Giáo trình Điều dưỡng Nhi khoa 

được biên soạn theo định hướng 

phát triển năng lực cho sinh viên 

điều dưỡng. Cuốn sách tập trung 

vào thực hành lâm sàng với 11 bài 

học cốt lõi, bao gồm kiến thức nền 

tảng như sức khỏe trẻ em, tăng 

trưởng, tiêm chủng, dùng thuốc 

đến quy trình chăm sóc chuyên sâu 

các hệ cơ quan (hô hấp, tim mạch, 

tiêu hóa, thần kinh, tiết niệu, huyết 

học, truyền nhiễm). Nhờ phương 

pháp tiếp cận theo khái niệm và 

tình huống thực tế, sách giúp sinh 

viên rèn luyện tư duy phản biện, 

kỹ năng giao tiếp và phối hợp hiệu 

quả với gia đình bệnh nhi.

332



4

Giáo trình bào chế đông 

dược : Dành cho đối 

tượng chuyên ngành 

YHCT trình độ đại học

Nguyễn Thị 

Thu Hiền
Y học 2024

CSDL Giáo 

trình

Giáo trình Bào chế Đông dược là 

tài liệu giảng dạy chính thức cho 

sinh viên và bác sĩ Y học cổ 

truyền. Cuốn sách được xây dựng 

theo phương châm cơ bản, hệ 

thống, khoa học và thực tiễn. Nội 

dung bao quát trọn vẹn lý thuyết 

và kỹ thuật bào chế, từ đại cương, 

phụ liệu thường dùng đến quy 

trình bào chế cụ thể các vị thuốc 

và các dạng thuốc cổ truyền hoàn 

chỉnh. Ngoài ra, giáo trình còn 

cung cấp bảng tổng hợp phương 

pháp chế biến cùng đặc điểm cảm 

quan sau hoàn thiện, giúp người 

học dễ dàng ứng dụng vào thực tế 

thực hành lâm sàng.

160

5

Giáo trình bệnh học lão 

khoa y học cổ truyền : 

Dành cho đối tượng 

chuyên ngành YHCT 

trình độ đại học

Nguyễn Thị 

Thu Hiền
Y học 2024

CSDL Giáo 

trình

Giáo trình được xây dựng với 

phương châm: Kiến thức cơ bản, 

hệ thống; Nội dung khoa học, thực 

tiễn. Gồm 2 phần: lão khoa và 

Bệnh học lão khoa YHCT.

163



6

Giáo trình ngoại khoa y 

học cổ truyền : Dành 

cho đối tượng chuyên 

ngành Y học cổ truyển 

trình độ đại học

Nguyễn Thị 

Thu Hiền
Y học 2025

CSDL Giáo 

trình

Giáo trình được xây dựng dựa trên 

chương trình đào tạo chuyên 

ngành Y học cổ truyền và đã được 

các thầy cô trong bộ môn Lý luận 

Y học cổ truyền, khoa Y học cổ 

truyền - Trường ĐH Y Dược Hải 

Phòng biên soạn phù hợp đối 

tượng giảng dạy với phương 

châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống, 

nội dung khoa học, thực tiễn. Giáo 

trình được hội đồng khoa học của 

Khoa Y học cổ truyền và Trường 

ĐH Y Dược Hải Phòng thẩm định; 

Được ban hành làm tài liệu sử 

dụng đào tạo cho đối tượng 

chuyên khoa Y học cổ truyền của 

trường ĐH Y Dược Hải Phòng. 

Giáo trình có cấu trúc 14 bài với 

nội dung: Đại cương; Bệnh trĩ; Sỏi 

tiết niệu; Tăng sinh lành tính tuyến 

tiền liệt; Gãy xương; Vết thương 

phần mềm; Tổn thương gân cơ; 

Viêm tắc động mạch; Bỏng; Đại 

cương bệnh ngoài da; Bệnh 

Zona...

159



7

Pháp luật - Chính sách y 

tế và Tổ chức y tế : Giáo 

trình dùng cho sinh viên 

và học viên khối ngành 

sức khỏe

Trần Thị Thúy 

Hà
Y học 2025

CSDL Giáo 

trình

Cuốn giáo trình được BM Y học 

xã hội, Khoa YTCC, Trường ĐH 

Y Dược Hải Phòng biên soạn dựa 

trên yêu cầu đổi mới chương trình 

đào tạo, nhằm cụ thể hóa các nội 

dung kiến thức, kỹ năng và thái độ 

được quy định trong chương trình 

đào tạo đối với mỗi môn học, 

ngành học ở trình độ dại học cũng 

như các tiến bộ về phương pháp 

giảng dạy, dánh giá chất lượng 

giáo dục đại học theo chương rình 

đào tạo BSĐK đổi mới HPET. 

Giáo trình có 8 bài học, với các 

nội dung: Pháp luật và chính sách 

y tế; Tổ chức và quản lý hệ thống 

y tế; Chăm sóc sức khỏe ban đầu; 

Lập kế hoạch y tế; Điều hành và 

giám sát các hoạt động y tế; Quản 

lý thông tin y tế; Tổ chức và quản 

lý bệnh viện.

208

8

Hóa sinh đại cương : 

Dành cho sinh viên y đa 

khoa năm 1

Nguyễn Thị 

Phương Mai
Y học 2024

CSDL Giáo 

trình

Cuốn giáo trình gồm 9 bài với 

những kiến thức cơ bản về cấu tạo 

và chuyển hóa của glucid, Protid, 

Lipid; Enzym; Năng lượng sinh 

học; Chuyển hóa Glucid; Chuyển 

hóa Lipid; Chuyển hóa Protid; 

Chuyển hóa Hemoglobin.

192



9
Giáo trình tin học đại 

cương

Trần Thanh 

Vân
Y học 2025

CSDL Giáo 

trình

Giáo trình có cấu trúc 5 bài: Đại 

cương về tin học; Xử lý văn bản 

cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; 

Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử 

dụng internet cơ bản.

288

10

Giáo trình tin học ứng 

dụng trong thống kê y 

học

Trần Thanh 

Vân
Y học 2024

CSDL Giáo 

trình

Giáo trình Tin học ứng dụng trong 

thống kê y học cung cấp phương 

pháp xử lý, phân tích dữ liệu y tế 

bằng phần mềm SPSS phục vụ 

nghiên cứu và khóa luận. Nội 

dung gồm 7 bài học logic từ thiết 

kế, nhập và thao tác dữ liệu, trình 

bày qua bảng biểu, biểu đồ đến các 

kỹ thuật phân tích nâng cao như so 

sánh tỷ lệ, kiểm định phân phối 

chuẩn, so sánh trung bình, kiểm 

định phi tham số, cùng phân tích 

tương quan và hồi quy tuyến tính. 

Giáo trình giúp người học làm chủ 

công cụ SPSS một cách hệ thống 

và ứng dụng hiệu quả vào công tác 

y tế.

168

11

Bài giảng gây mê hồi 

sức, tập 2: dùng cho đại 

học và sau đại học

Nguyễn Thụ Y học 2009

CSDL Tài 

liệu tham 

khảo

Cuốn sách trình bày những kiến 

thức gây tê cho từng loại mổ xẻ 

(tĩnh mạch, thần kinh, mổ tim,..), 

từng lứa tuổi (trẻ em, bệnh nhân 

có thai, bệnh nân đái tháo 

đường,...), từng bệnh (chấn thương 

ngực, chấn thương chi, chấn 

thương tủy,...).

392


